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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đội ngũ CBQL - giáo viên môn công nghệ
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trường THCS
	Chuyên môn đào tạo ban đầu
	Các môn dạy chủ yếu
	Trình độ gốc
	Trình độ hiện tại

	
	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	
	
	

	1
	Đoàn Thị Thanh
	1981
	2004
	An Đức
	KTCN
	Tin học
	CN, Tin
	CĐ
	ĐH

	2
	Trần Thị Hương Nga
	1985
	2006
	Hồng Đức
	KTCN
	Tin học
	CN, Tin 
	CĐ
	ĐH

	3
	Bùi Thị Dịu
	1977
	2001
	Hồng Thái
	KTCN
	 
	CN
	ĐH
	ĐH

	4
	Phạm Văn Đáng
	1974
	2003
	Hưng Thái
	KTCN
	Tin học
	CN
	CĐ
	ĐH

	5
	Đào Thị Hương
	1983
	2007
	Nghĩa An
	KTNN
	 
	CN
	CĐ
	ĐH

	6
	Nguyễn Thị Ngọc 
	1989
	2011
	Nghĩa An
	KTCN
	 
	CN
	ĐH
	ĐH

	7
	Nguyễn Thị Hiên
	1984
	2007
	Vạn Phúc
	KTNN
	 
	CN
	ĐH
	ĐH

	8
	Đào Quang Hưng
	1977
	2001
	Đông Xuyên
	KTCN
	 
	CN
	CĐ
	ĐH

	9
	Nguyễn Mạnh Hà
	1981
	2007
	Thị trấn
	KTCN
	Vật lý
	CN, Lý
	CĐ
	ĐH

	10
	Nguyễn Tất Vũ
	1970
	1999
	Tân Phong
	KTCN
	 
	CN
	CĐ
	ĐH

	11
	Ngô Thị Giang
	1979
	2003
	Kiến Quốc
	KTCN
	 
	CN
	CĐ
	ĐH

	12
	Bùi Khắc Khải
	1982
	2005
	Ninh Hòa
	KTCN
	Vật lý
	Lý
	ĐH
	ĐH

	13
	Đào Thị Nga
	1963
	1995
	Tân Hương
	KTCN
	 
	CN
	CĐ
	CĐ

	14
	Phạm Ngọc Hùng
	1958
	1980
	Hồng Dụ
	Vật lý
	CN
	Lý
	10+3
	CĐ

	15
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	1988
	2008
	Hồng Đức
	Sinh học
	CN
	Sinh
	CĐ
	ĐH

	16
	Nguyễn Văn Bình
	1978
	2002
	Nghĩa An
	Vật lý
	CN
	Lý
	CĐ
	ĐH

	17
	Nguyễn  Thị Thuý  
	1986
	2010
	Nghĩa An
	Sinh học
	CN
	Sinh
	CĐ
	CĐ

	18
	Nguyễn Thị Tươi
	1972
	1993
	Ninh Thành
	Vật lý
	CN
	Lý
	CĐ
	ĐH

	19
	Phạm Thị Ngát
	1987
	2008
	Quyết Thắng
	Vật lý
	CN
	Lý
	CĐ
	CĐ

	20
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	1987
	1999
	Quyết Thắng
	Sinh học
	CN
	Sinh, CN
	CĐ
	CĐ

	21
	Nguyễn Thúy Hằng
	1976
	2004
	Văn Giang
	Vật lý
	CN
	Lý, CN
	CĐ
	ĐH

	22
	Phạm Thi Trang
	1987
	2008
	Vĩnh Hòa
	Địa lý
	CN
	Địa, CN
	CĐ
	ĐH

	23
	Phạm Thị Thư
	1987
	2009
	Vĩnh Hòa
	Vật lý
	CN
	Lý, CN
	CĐ
	ĐH

	24
	Bùi Văn Nhật
	1986
	2010
	Ninh Hải
	Vật lý
	CN
	Lý
	CĐ
	CĐ

	25
	Phạm Thị Hà 
	1988
	2012
	Ninh Hải
	Vật lý
	CN
	CN
	CĐ
	CĐ

	26
	Hà Thị Tú
	1970
	1990
	Thành Nhân
	Sinh học
	CN
	 Sinh 
	CĐ
	ĐH

	27
	Lê Huyền Trang
	1991
	2013
	Thành Nhân
	Vật lý
	CN
	Lý, CN
	CĐ
	ĐH

	28
	Đặng Thị Hồng Nhung
	1988
	2009
	Hoàng Hanh
	Vật lý
	KTCN
	Lý, CN
	CĐ
	ĐH

	29
	Đào Văn Kiên
	1983
	2014
	Hồng Phong
	Vật lý
	KTCN
	Lý
	CĐ
	ĐH

	30
	Đặng Thị Thúy Liên
	1982
	2004
	Hồng Phong
	Vật lý
	KTCN
	Lý, CN
	CĐ
	ĐH

	31
	Nguyễn Văn Cường
	1962
	1984
	Tân Hương
	Vật lý
	KTCN
	Lý
	CĐ
	CĐ

	32
	Trần Thị Thắng
	1978
	2001
	Ứng Hòe
	Vật lý
	KTCN
	Lý, CN
	CĐ
	CĐ

	33
	Tạ Thị Hồng Vân
	1988
	2009
	Tân Quang
	Vật lý
	KTCN
	Lý, CN
	CĐ
	ĐH

	34
	Đặng Thị Loan
	1991
	2015
	Tân Phong
	Vật lý
	KTCN
	Lý
	CĐ
	CĐ

	35
	Nguyễn Hữu Thuyết
	1967
	1988
	An Đức
	Sinh học
	KTNN
	Sinh
	CĐ
	ĐH

	36
	Nguyễn Thị Diễm
	1965
	1987
	Đồng Tâm
	Sinh học
	KTNN
	Sinh
	CĐ
	ĐH

	37
	Đỗ Thị Loan
	1965
	1986
	Đồng Tâm
	Sinh học
	KTNN
	CN
	CĐ
	CĐ

	38
	Nguyễn Thị Ánh Dương
	1983
	2003
	Hoàng Hanh
	Sinh học
	KTNN
	Sinh
	CĐ
	ĐH

	39
	Hà Thị Huyền
	1985
	2010
	Hồng Phong
	Sinh học
	KTNN
	Sinh
	CĐ
	CĐ

	40
	Ngô Thị Hồng Vân
	1986
	2009
	Kiến Quốc
	Sinh học
	KTNN
	Sinh 
	CĐ
	ĐH

	41
	Lê Thị Phượng
	1985
	2007
	Ninh Thành
	Sinh học
	KTNN
	Sinh, CN
	CĐ
	ĐH

	42
	Nguyễn Thị Oanh
	1983
	2010
	Quang Hưng
	Sinh học
	KTNN
	Sinh
	CĐ
	CĐ

	43
	Nguyễn Thị Hòa
	1981
	2002
	Tân Hương
	Sinh học
	KTNN
	Sinh
	CĐ
	ĐH

	44
	Hà Toàn Phong
	1981
	2003
	Ứng Hòe
	Sinh học
	KTNN
	Sinh, CN
	CĐ
	ĐH

	45
	Nguyễn Văn Thiện
	1984
	2007
	Ứng Hòe
	Sinh học
	KTNN
	Sinh, CN
	CĐ
	ĐH

	46
	Hà Thị Hương
	1981
	2003
	Vĩnh Hòa
	Sinh học
	KTNN
	Sinh, CN
	CĐ
	ĐH

	47
	Trần Thị Khoảng
	1962
	1986
	Hiệp Lực
	Sinh học
	KTNN
	Sinh, CN
	CĐ
	CĐ

	48
	Lê Thị Lý
	1962
	1983
	Tân Quang
	Địa lý
	KTNN
	CN
	CĐ
	CĐ

	49
	Phạm Thị Xoa
	1981
	2003
	Tân Phong
	Sinh học
	KTNN
	Sinh
	CĐ
	ĐH

	50
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1980
	2003
	Vĩnh Hòa
	Ngữ văn
	KTNN
	Văn, CN
	CĐ
	ĐH


Tổng hợp:
- Toàn huyện có 50 Giáo viên được đào tạo chuyên môn Công nghệ (Trong đó: Đại học có 35 đ/c, Cao đẳng 15 đ/c)

- Giáo viên được đào tạo chuyên (môn 1) môn công nghệ có: 13 đ/c

Trong đó: + 11 đ/c môn Công nghệ công nghiệp (trình độ Đại học 10 đ/c;       Cao đẳng 1 đ/c)

                            + 2 đ/c môn Công nghệ nông nghiệp (trình độ Đại học  2 đ/c)

- Giáo viên được đào tạo môn 2 môn Công nghệ có: 37 đ/c (trong đó có 16 đ/c môn KTCN và 21 đ/c môn KTNN).

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp dạy môn Công nghệ: 30 đ/c

Trong đó: 18 đ/c dạy Công nghệ công nghiệp
                 12 đ/c dạy Công nghệ nông nghiệp 

2. Thuận lợi

- Giáo viên nhiệt tình, hăng say và có trách nhiệm với môn học. Đặc biệt là những giáo viên chuyên môn 1 là môn Công nghệ.

- Môn công nghệ là môn gắn với thực tiễn nên gây hứng thú với học sinh.

- Thiết bị đồ dùng được đầu tư tương đối đầy đủ.
3. Khó khăn

- Nhiều trường có nhiều giáo viên cùng dạy môn Công nghệ.

- Nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh không coi trọng môn học.

- Thiết bị đồ dùng của môn học bị hỏng tương đối nhiều.

- Môn Công nghệ có nhiều tiết thực hành. Tuy nhiên đa số tiết thực hành, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được.
- Đa số các trường chỉ có 1 giáo viên chuyên công nghệ nên việc sinh hoạt nhóm chuyên môn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA MÔN HỌC.
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số  88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của môn học; gắn với đổi mới các hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) và học sinh (HS).

3. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn và kế hoạch hoạt động của môn học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của HS; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

4. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của môn học; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn.
5. Tích cực tham gia viết SKKN; các cuộc thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dành cho giáo viên; đồ dùng tự làm; tích cực hướng dẫn học sinh tham gia thi KHKT và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1) Công tác chính trị tư tưởng
1.1 Chỉ tiêu:

* Giáo viên : 100% GV có ý thức tổ chức tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

1.2 Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện.
* Nhiệm vụ

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Hai tốt”;  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

- Mọi cán bộ giáo viên phải có tư tư​ởng đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

- Có ý thức chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực rèn luyện tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, xây dựng gia đình văn hoá và cơ quan văn hoá.

- Thực hiện tốt cuộc vận động 2 không “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với ngồi nhầm lớp, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo”.

- Mọi cán bộ giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm", thực hiện nghiêm túc luật công chức, viên chức, Điều lệ trường phổ thông; các chỉ thị và biên chế năm học, các chỉ thị nghị quyết của cấp uỷ Đảng chính quyền.                                                      

- Mỗi thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, sống giản dị, mẫu mực, hết lòng vì học sinh thân yêu.

* Biện pháp

- 100% cán bộ, giáo viên đều phải học tập nhiệm vụ năm học 2016-2017, yêu cầu phải nắm vững chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động và phong trào lớn của ngành.
- Thực hiện có hiệu quả việc: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động “Dân chủ – kỉ cương – tình thương – trách nhiệm”;  cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo";  “Xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá”; “Xây dựng trường học xanh – sạch - đẹp”; “ Phòng chống các tệ nạn xã hội”; chỉ thị 1537/CT – BGDĐT; Thực hiện lồng ghép tích hợp các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong chương trình giảng dạy một số môn: Ngữ văn, lịch sử, GDCD, mĩ thuật ...một cách linh hoạt hợp lí, tránh hình thức.

- Thực hiện nghiêm túc văn hoá ứng xử trong nhà trường: cải thiện mối quan hệ giữa BGH với giáo viên, giáo viên với giáo viên và giáo viên với học sinh, tạo môi trường làm việc dân chủ, thân thiện trong nhà trường.

* Quan tâm giáo dục hòa nhập và học sinh khuyết tật: 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học ngay từ đầu năm học.

- Vận dụng qui chế đánh giá, xếp loại linh hoạt tạo điều kiện tối đa để HS được tham gia hòa nhập với cộng đồng.

2) Công tác chuyên môn 

2.1. Chỉ tiêu.
- 100% giáo viên đều có giáo án và được kí duyệt trước khi lên lớp.

- 100 % giáo viên đều tích cực sử dụng TB – ĐD dạy học.

- 100% GV đạt LĐTT
- CSTĐ cấp cơ sở: từ 5 đ/c trở lên
- 100% GV đạt GVDG cấp trường
- 100% GV đều tham gia viết và áp dụng SKKN 
Trong đó: loại tốt cấp trường: từ 3 – 4 SK; loại khá cấp huyện: 2-3 SK (dành cho GV chuyên môn Công nghệ)
- 100% GV tham gia hướng dẫn học sinh thi KHKT năm 2016: Có ít nhất 2 sản phẩm do GV hướng dẫn tham gia thi cấp tỉnh.

- Tích cực tham thi dạy học theo chủ đề tích hợp: có từ 3-4 bài đạt cấp huyện, có 1 bài đạt cấp tỉnh

- Tích cực tham gia thi thiết kế bài giảng E learning: có 1 – 2 bài đạt cấp huyện

- Tích cực làm đồ dùng và tham gia thi đồ dùng dạy học tự làm: Có từ 3- 4 sản phẩm đạt cấp huyện.
2.2 Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện.

2.2.1. Soạn bài và kí duyệt bài soạn

a. Soạn bài

- Hình thức bài soạn đúng mẫu quy định (theo phụ lục 1).
- Giáo viên thực hiện soạn bài theo đúng phân phối chương trình 37 tuần do bộ môn thống nhất, trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng, với các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

- Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, xác định đúng mục tiêu bài học, khai thác làm rõ mục tiêu và kiến thức trọng tâm của bài. Bài soạn phải thể hiện rõ học sinh phải được làm việc nhiều, có hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh khai thác từng đơn vị kiến thức một cách hợp lý.

- Bài soạn thực hiện theo đúng công văn: Số 1077/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 - 2015  và công văn: Số:   1038   /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện một số yêu cầu về chuyên môn năm học 2015 – 2016 chỉ đạo của Sở Giáo dục Hải Dương, Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang và chỉ đạo của nhà trường.
+ Không sao chép nguyên vẹn giáo án của người khác.

+ Không sử dụng nguyên giáo án của mình từ những năm trước mà không có sự điều chỉnh.

+ Không sử dụng giáo án điện tử mà không phải do mình tự thiết kế.

+ Chịu trách nhiệm trước sự kiểm tra của tổ trưởng chuyên môn, của nhà trường và của cấp trên về chất lượng bài soạn và khả năng sử dụng máy tính.

+ Tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ tin học đáp ứng tốt nhất yêu cầu soạn bài, thiết kế bài giảng điện tử, khai thác mạng phục vụ cho việc tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân và khai thác tư liệu minh họa cho bài dạy hợp lý và hiệu quả.

- Bài soạn có chất lượng tốt cả về hình thức và nội dung. Có đủ bài soạn cho các loại hình dạy và học, được tổ chức trong nhà trường.

- Thực hiện đổi mới soạn các tiết kiểm tra theo nội dung bồi dưỡng hè với các yêu cầu:

+ Soạn kiểm tra bám sát các mức độ chuẩn kiến thức, kỹ năng, lập ma trận cho đề kiểm tra, thể hiện trong bài soạn.

+ Soạn bài kiểm tra 45 phút dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo.(hình thức: TN 30% kết hợp với TL 70%)
+ Soạn đủ đề kiểm tra cho các lớp/khối tránh hiện tượng trùng đề, soạn đề kiểm tra riêng cho những học sinh vắng trong giờ kiểm tra trước.

+ Các loại đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ đều phải có đáp án và biểu điểm.

b. Kí duyệt bài soạn

- Giáo viên trình tổ trưởng chuyên môn nhà trường ký duyệt bài soạn theo đúng thời gian quy định, ngày soạn trước ngày dạy ít nhất 01 tuần và nhiều nhất 2 tuần. (1 tuần 7 ngày).
2.2.2. Thực hiện chương trình
- Thực hiện khung phân phối chương trình 37 tuần (HKI: 19 tuần; HKII: 18 tuần) (theo phụ lục 2).

- Nghiêm túc thực hiện đúng phân phối chương trình mà bộ môn đã thống nhất, không cắt xén, dạy dồn/dạy gộp. Hoàn thành chương trình môn học theo đúng thời gian quy định.
-Thực hiện 2 chủ đề/chuyên đề trong 1 học kì trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của môn học, trên tinh thần dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tích hợp GDHN vào nội dung dạy học đối với học sinh lớp 9.
- Tiếp tục thực hiện tốt tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn học theo quy định một cách phù hợp, có hiệu quả và thiết thực.

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường giáo viên tham mưu với BGH xây dựng chương trình dạy học theo buổi đối với môn Công nghệ 6, Công nghệ 9. Vì 2 môn này có số tiết thực hành nhiều, đặc biệt là môn công nghệ 9.

2.2.3. Thực hiện đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

a. Đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống thực tiễn của học sinh;  vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong môn học. Tích cực, chủ động áp dụng phương pháp trải nghiệm sáng tạo khoa học trong dạy học môn công nghệ.
- Tích cực ứng dụng CNTT để hỗ trợ bài giảng như: trình chiếu các hình ảnh, Video clip, thí nghiệm ảo… phù hợp với nội dung bài học. Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau.
b. Đổi mới hình thức dạy học
- Đa dạng hóa các hình thức học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh: GV cần tổ chức cho HS thăm quan xưởng may/cửa hàng may đối với môn Công nghệ 6, các khu chuyển đổi VAC đối với môn Công nghệ 7; xưởng cơ khí đối với môn Công nghệ 8.

- Giáo viên phải hướng dẫn học sinh tham gia học tập trên mạng qua trang Web: trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, giáo viên cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. 

- Động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.  
2.2.4. Sử dụng đồ dùng dạy học - ứng dụng CNTT – hoạt động phòng học bộ môn

a. Sử dụng đồ dùng dạy học
- Phải có kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học ngay từ đầu năm học, chủ động đăng kí sử dụng TBDH với cán bộ thiết bị đúng thời gian quy định của nhà trường.

- Tích cực sử dụng đồ dùng trong các tiết dạy có yêu cầu sử dụng để hỗ trợ hiệu quả cho thực hiện đổi mới phương pháp. Tiết dạy có yêu cầu sử dụng ĐDDH giáo viên không sử dụng coi như tiết dạy đó không đạt yêu cầu.

- Tích cực tự làm đồ dùng dạy học và tham gia cuộc thi tự làm đồ dùng dạy học cấp huyện tổ chức.
b. Ứng dụng công nghệ thông tin.

- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong dạy học: Từ soạn bài, thiết kế giáo án điện tử, sử dụng máy tính, máy chiếu, đăng kí giảng dạy…
- Năm học 2016 – 2017 yêu cầu 100% GV thường xuyên sinh hoạt chuyên môn trên mạng qua trang Web trường học kết nối. Giáo viên dạy học bằng giáo án điện tử, khai thác các tư liệu, hình ảnh phục vụ cho tiết dạy (tư liệu hình ảnh có tính chất minh họa cho các nội dung bài dạy thêm sinh động, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nắm kiến thức bài học).

2.2.5. Thực hiện dự giờ thăm lớp

- Thực hiện nghiêm túc, tự giác có chất lượng việc dự giờ, thăm lớp, dự đủ và vượt số tiết quy định như sau: Giáo viên 01 tiết / tuần, Giáo viên tập sự 2 tiết /tuần. Chú ý: Việc dự giờ thăm lớp không tập trung dự của 1 đồng chí giáo viên cùng bộ môn, hay chủ yếu các tiết dự của giáo viên khác bộ môn.
- Tập trung dự các giờ dạy minh họa chuyên đề, áp dụng chuyên đề.

- Sau dự giờ nhất thiết phải góp ý kiến cho người dạy và rút kinh nghiệm cho bản thân.

- Đánh giá tiết dự của đồng nghiệp phải mang tính chất xây dựng, đảm bảo tính chính xác, khoa học, không nể nang, tránh né.

2.2.6. Thực hiện kiểm tra - đánh giá – tính điểm

- Chế độ cho điểm như sau: (Phụ lục 3)
- Lấy điểm thực hành thường xuyên, giáo viên chấm điểm từ 4-5HS/tiết thực hành.

- Kiểm tra 15 phút hay 45 phút phải có đề và biểu điểm được thể hiện trong giáo án. Đối với đề kiểm tra định kì 45 phút/KTHK bắt buộc phải soạn theo ma trận đề kiểm tra và cũng phải được thể hiện trong giáo án.
- Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra 15 phút, 45 phút lưu tại trường và đề kiểm tra học kì gửi vào ngân hàng đề của nhà trường. Các đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác về nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng và hình thức trình bày theo mẫu hướng dẫn của PGD.

+ Đề kiểm tra phải theo ma trận bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm khách quan) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. 
+ Đề kiểm tra cần kết hợp hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa lí thuyết và thực hành; vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với lao động sản xuất…. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng.
- Kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá thông qua vở ghi của học sinh; đánh giá bằng nhận xét; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. 
- Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
- Trả bài kiểm tra 15 phút sau 1 tuần và không quá 2 tuần, bài 45 phút sau 2 tuần và không quá 3 tuần (đồng nghĩa với việc vào điểm trên sổ điểm điện tử).
- GV phải có sổ điểm cá nhân, tính điểm, xếp loại học sinh đảm bảo đúng thông tư 58 của Bộ GD&ĐT.

2.2.7. Sinh hoạt chuyên môn

- Tăng cường sinh hoạt nhóm chuyên môn liên trường của bộ môn như sau:

Nhóm 1: Thị trấn, Hiệp lực, Đồng Tâm, Ninh Thành, Tân Hương, Vĩnh Hòa, Thành Nhân, Đông Xuyên (Đ/c Nguyễn Mạnh Hà trường THCS Thị Trấn làm nhóm trưởng).
Nhóm 2: Hồng Dụ, Hồng Thái, Hồng Phong, Kiến Quốc, Ninh Hải, Hồng Phúc, Tân Phong (Đ/c Bùi Thị Dịu trường THCS Hồng Thái làm nhóm trưởng).

Nhóm 3: Hưng Long, Hưng Thái, Văn Giang, Văn Hội, Tân Quang, Hoàng Hanh, Quang Hưng (Đ/c Phạm Văn Đáng trường THCS Hưng Thái làm nhóm trưởng).

Nhóm 4: An Đức, Hồng Đức, Vạn Phúc, Ninh Hòa, Nghĩa An, Ứng Hòe, Quyết Thắng (Đ/c Đoàn Thị Thanh trường THCS An Đức làm nhóm trưởng).

Các Đ/c nhóm trưởng chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của nhóm xuyên suốt cả năm học1 lần/tháng. Việc sinh hoạt nhóm tập trung vào nghiên cứu bài học; thảo luận và xây dựng các chủ đề dạy học; trao đổi, thảo luận các phương pháp và hình thức dạy học mới, đặc biệt là xây dựng kế hoạch cho tiết dạy thực tế….(Gửi kế hoạch cho Đ/c Khải vào hòm thư khaithcsninhhoa@gmail.com và các thành viên trong nhóm chậm nhất ngày 10/9).
Yêu cầu: - 100% giáo viên dạy môn Công nghệ của các trường phải tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn liên trường.

- Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải được thể hiện trong sổ tích lũy và phải có biên bản có chữ kí, dấu xác nhận của BGH trường sở tại (mỗi đ/c GV 1 biên bản).

- Cuối học kì và năm học các đ/c nhóm trưởng báo cáo hoạt động với đ/c Khải, để đ/c Khải viết báo cáo hoạt động của bộ môn về PGD.

2.2.8. Thực hiện chuyên đề -ngoại khóa

- GV chủ động xây dựng kế hoạch cho học sinh học tập bài học thông qua thực tế tại các cơ sở sản xuất, mô hình VAC…ít nhất 1 lần/năm học.
2.2.9. Nghiên cứu khoa học

- 100% giáo viên tham gia viết, áp dụng SKKN.
- Triển khai tới HS cuộc thi KHKT và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp trường và cấp huyện.

- Tích cực làm đồ dùng dạy học để tham gia cuộc thi cấp huyện.
- Tích cực thiết kế bài giảng E-learning theo chủ đề môn học để tham gia cuộc thi cấp huyên, cấp tỉnh.

2.2.10. Bồi dưỡng giáo viên

- 100% CB – GV tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng hè do PGD, nhà trường tổ chức.
- GV chủ động tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ về tin học, sử dụng máy tính…để giáo viên thường xuyên sinh hoạt chuyên môn trên trang Web trường học kết nối.

2.2.11. Một số hoạt động khác

- GV lên lớp đúng giờ, tác phong khẩn trương theo hiệu lệnh trống. Tận dụng tối đa 45 phút trên lớp, không giải quyết việc riêng trong giờ học. Không sử dụng điện thoại khi lên lớp.

- Hoàn thành nội dung bài dạy, giảng dạy nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thực hiện đổi mối PPDH.

- Bao quát các đối tượng học sinh trong lớp học, chú ý quản lý học sinh trong các tiết, buổi thực hành…

- Bình tĩnh, thiện chí trong các trường hợp học sinh thắc mắc, bày tỏ ý kiến về nội dung bài học và giải quyết hợp lý.

3). Một số yêu cầu

- Giáo viên phải thực hiện theo đúng kế hoạch bộ môn đề ra, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường và các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí liên quan đến môn học.

- Chịu sự kiểm tra của TTCM nhà trường, BGH nhà trường và của PGD về thực hiện hoạt động môn học.

* Phụ lục 1: Hình thức bài soạn

Giáo án: Công nghệ 6                                                       Năm học 2016 – 2017
Tuần 1 – Tiết 1                                                  Ngày soạn: 

                                                                            Ngày bắt đầu dạy:

Bài 1. BÀI MỞ ĐẦU

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

4. Định hướng phát triển năng lực:

II. Chuẩn bị cho

1. Giáo viên:

2. Học sinh:

III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp (.. p)

2. Kiểm tra bài cũ (.. p)

3. Bài mới (..p)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài mới

	Hoạt động 1: …….. (..p)

Hoạt động 2: …….. (…p)

…….
	


4. Củng cố kiến thức (..p)

5. Dặn dò về nhà 

GV: Đoàn Thị Thanh                        (số trang)                 Trường THCS An Đức

* Các nhóm chủ động xây dựng PPCT 37 tuần trong đó thể hiện các chủ đề của nhóm mình trên cơ sở PPCT dưới đây

* Phụ lục 2: Phân phối chương trình 37 tuần

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ LỚP 6
	Tuần
	Tiết
	Đầu bài theo PPCT
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	1
	Bài mở đầu 
	

	1
	2
	Các loại vải thường dùng trong măy mặc 
	

	2
	3
	Các loại vải thường dùng trong măy mặc 
	

	2
	4
	Lựa chọn trang phục 
	

	3
	5
	Lựa chọn trang phục 
	

	3
	6
	Lựa chọn trang phục 
	

	4
	7
	Thực hành lựa chọn trang phục
	

	4
	8
	 Sử dụng và bảo quản trang phục 
	

	5
	9
	Sử dụng và bảo quản trang phục
	KT 15'

	5
	10
	Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản
	

	6
	11
	Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản
	

	6
	12
	Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản
	

	7
	13
	Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật 
	

	7
	14
	Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật 
	

	8
	15
	Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật 
	

	8
	16
	Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật 
	

	9
	17
	Ôn tập chương I
	

	9
	18
	Ôn tập chương I
	Dãn

	10
	19
	Kiểm tra thực hành
	

	10
	20
	Sắp xếp đồ đạc trong nhà ở
	

	11
	21
	Sắp xếp đồ đạc trong nhà ở
	

	11
	22
	Thực hành sắp xếp đồ đặc trong gia đình
	

	12
	23
	Thực hành sắp xếp đồ đặc trong gia đình
	

	12
	24
	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp 
	

	13
	25
	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
	

	13
	26
	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật 
	KT 15'

	14
	27
	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật 
	

	14
	28
	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa 
	

	15
	29
	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa 
	

	15
	30
	Cắm hoa trang trí 
	

	16
	31
	Cắm hoa trang trí
	

	16
	32
	Thực hành cắm hoa 
	

	17
	33
	Kiểm tra thực hành
	

	17
	34
	Ôn tập
	

	18
	35
	Ôn tập
	dãn

	18
	36
	Kiểm tra học kì I
	

	19
	37
	Thực hành cắm hoa
	

	19
	38
	Thực hành cắm hoa
	

	HỌC KÌ II

	20
	39
	Cơ sở của ăn uống hợp lí 
	

	20
	40
	Cơ sở ăn uống hợp lí 
	

	21
	41
	Cơ sở ăn uống hợp lí 
	

	21
	42
	Vệ sinh an toàn thực phẩm 
	Chủ đề N2

	22
	43
	Vệ sinh an toàn thực phẩm 
	

	22
	44
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn 
	

	23
	45
	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn 
	KT 15'

	23
	46
	Các phương pháp chế biến thực phẩm 
	

	24
	47
	Các phương pháp chế biến thực phẩm 
	

	24
	48
	Các phương pháp chế biến thực phẩm 
	

	25
	49
	Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số rau củ quả
	

	25
	50
	Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số rau củ quả
	

	26
	51
	Thực hành chế biến món ăn - trộn hỗn hợp - Nộm rau muống 
	

	26
	52
	Thực hành chế biến món ăn - trộn hỗn hợp - Nộm rau muống 
	

	27
	53
	 Thực hành tự chọn
	

	27
	54
	Thực hành tự chọn
	

	28
	55
	Kiểm tra thực hành
	

	28
	56
	Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
	

	29
	57
	 Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
	

	29
	58
	Qui trình tổ chức bữa ăn 
	

	30
	59
	Qui trình tổ chức bữa ăn
	

	30
	60
	Qui trình tổ chức bữa ăn
	

	31
	61
	 Thực hành – xây dựng thực đơn
	

	31
	62
	Thực hành - xây dựng thực đơn
	

	32
	63
	Ôn tập chương III
	

	32
	64
	Ôn tập chương III
	Dãn

	33
	65
	Kiểm tra 
	

	33
	66
	Thu nhập của gia đình 
	Chủ đề N4

	34
	67
	Thu nhập của gia đình 
	

	34
	68
	Chi tiêu trong gia đình
	KT 15'

	35
	69
	Chi tiêu trong gia đình
	

	35
	70
	Ôn tập học kì II
	Dãn

	36
	71
	Ôn tập học kì II
	

	36
	72
	Kiểm tra cuối năm học
	

	37
	73
	Thực hành bài tập tình huống thu chi trong gia đình
	

	37
	74
	Thực hành bài tập tình huống thu chi trong gia đình
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ LỚP 7
	Tuần
	Tiết
	Đầu bài theo PPCT
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	1
	Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
	

	1
	2
	Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
	

	3
	3
	Một số tính chất chính của đất trồng
	

	4
	4
	Thực hành - Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay); Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
	

	5
	5
	Thực hành - Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay); Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
	Dãn

	6
	6
	Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
	

	7
	7
	Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
	

	8
	8
	Thực hành - Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường
	

	9
	9
	Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
	

	10
	10
	Kiểm tra 45 phút
	

	11
	11
	Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng (Không dạy mục III. 4. Phương pháp nuôi cấy mô)
	

	12
	12
	Sản xuất và bảo quản giống cây trồng (Mục I. 2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính - Nêu thêm ví dụ: nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô)
	

	13
	13
	Sâu, bệnh hại cây trồng
	Chủ đề N2

	14
	14
	Phòng trừ sâu, bệnh hại (KT 15’)
	

	15
	15
	Thực hành - Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại (Mục 2. Quan sát một số dạng thuốc - GV có thể dạy hoặc không dạy).
	

	16
	16
	Làm đất và bón phân lót.
	

	17
	17
	Ôn tập
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì I
	

	19
	19
	Gieo trồng cây nông nghiệp
	

	20
	20
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng
	

	20
	21
	Thu hoach, bảo quản và chế biến nông sản
	

	21
	22
	Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	

	21
	23
	Thực hành - Xử lí hạt giống bằng nước ấm; Xác định sức nẩy mầm và tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống
	

	22
	24
	Thực hành - Xử lí hạt giống bằng nước ấm; Xác định sức nẩy mầm và tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống
	Dãn

	22
	25
	Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
	

	23
	26
	Môi trường nuôi thuỷ sản (Mục II. Tính chất của nước nuôi thủy sản - Giới thiệu các tính chất chính)
	

	23
	27
	Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)
	

	24
	28
	Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH
	

	24
	29
	Thực hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)
	

	25
	30
	Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (Mục II. Quản lí  - Giới thiệu cho học sinh biết)
	

	25
	31
	Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
	

	26
	32
	Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
	

	26
	33
	Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi
	

	27
	34
	Giống vật nuôi (Mục I.3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi - Không bắt buộc)
	Chủ đề N4

	27
	35
	Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi (Mục II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.- Không dạy)
	

	28
	36
	Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi (Mục III. Quản lí giống vật nuôi. Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng. Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đích quản lí giống vật nuôi) (KT 15’)
	

	28
	37
	Nhân giống vật nuôi 
	

	29
	38
	Ôn tập
	

	29
	39
	Kiểm tra 45 phút
	

	30
	40
	Thực hành - Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều 
	

	30
	41
	Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều 
	

	31
	42
	Thức ăn vật nuôi
	

	31
	43
	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	

	32
	44
	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	KT 15'

	32
	45
	Sản xuất thức ăn vật nuôi
	

	33
	46
	Thực hành - Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
	

	33
	47
	Thực hành - Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men.
	

	34
	48
	Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
	

	34
	49
	Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (tiếp theo)
	

	35
	50
	Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi (Mục II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống - Đọc thêm)
	

	35
	51
	Ôn tập
	

	36
	52
	Ôn tập
	

	36
	53
	Kiểm tra học kì 2
	

	37
	54
	Phòng và trị bệnh thông thường cho vật nuôi.
	

	37
	55
	Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ LỚP 8- Chuẩn
	Tuần
	Tiết
	Đầu bài theo PPCT
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	1
	Bài 1 : Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
	

	1
	2
	Bài 2 : Hình chiếu
	

	2
	3
	Bài 2 :Hình chiếu
	Dãn

	2
	4
	Bài 4 : Bản vẽ các khối đa diện
	

	3
	5
	Bài 3 : Thực hành hình chiếu của vật thể
	

	3
	6
	Bài 5 : Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện
	

	4
	7
	Bài 6 : Bản vẽ các khối tròn xoay
	

	4
	8
	Bài 7 : Thực hành đọc bản vẽ các khối tròn xoay
	KT 15'

	5
	9
	Bài 8 : Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt
	

	5
	10
	Bài 9 : Bản vẽ chi tiết
	

	6
	11
	Bài 11 : Biểu diễn ren
	

	6
	12
	Bài 11 : Thực hành : Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
	

	7
	13
	Bài 12 :Thực hành : Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình ren
	

	7
	14
	Bài 13 : Bản vẽ lắp
	

	8
	15
	Bài 15 : Bản vẽ nhà
	

	8
	16
	Ôn tập
	

	9
	17
	Kiểm tra 45’
	

	9
	18
	Bài 17 : Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
	

	10
	19
	Bài 18 : Vật liệu cơ khí
	

	10
	20
	Bài 20: Dụng cụ cơ khí
	

	11
	21
	Bài 21 : Cưa kim loại 
	

	11
	22
	Bài 22 : Dũa kim loại
	Dãn

	12
	23
	Bài 24 : Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
	Chủ đề N3

	12
	24
	Bài 25 : Mối ghép cố định - mối ghép không tháo được
	

	13
	25
	Bài 26 : Mối ghép tháo được (KT 15’)
	

	13
	26
	Bài 27 : Mối ghép động
	

	14
	27
	Bài 28 : Thực hành ghép nối chi tiết
	

	14
	28
	Ôn tập phần II - Cơ khí
	

	15
	29
	Kiểm tra TH
	

	15
	30
	Bài 29 : Truyền chuyển động
	Chủ đề N1

	16
	31
	Bài 30 : Biến đổi chuyển động
	

	16
	32
	Bài 31:Thực hành truyền và biến đổi chuyển động
	

	17
	33
	Bài 32 : Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
	Chủ đề N4

	17
	34
	Bài 33 : An toàn điện
	

	18
	35
	Ôn tập
	

	18
	36
	Kiểm tra học kì I
	

	19
	37
	Bài 34 : Thực hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
	

	19
	38
	Bài 36 : Vật liệu kĩ thuật điện
	

	20
	39
	Bài 38 : Đồ dùng loại điện quang - Đèn sợi đốt
	Chủ đề N2

	21
	40
	Bài 39 : Đèn huỳnh quang
	

	22
	41
	Bài 40 : Thực hành đèn ống huỳnh quang
	

	23
	42
	Bài 41 : Đồ dùng loại điện nhiệt - Bàn là điện
	

	24
	43
	Bài 44, 45 : Đồ dùng loại điện cơ - Thực hành quạt điện
	

	25
	44
	Bài 46 : Máy biến áp một pha
	

	26
	45
	Bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng
	KT 15'

	27
	46
	Bài 49 : Thực hành :Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
	

	28
	47
	Ôn tập
	

	29
	48
	Kiểm tra 45 phút
	

	30
	49
	Bài 50 : Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	

	31
	50
	Bài 51 : Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
	

	32
	51
	Bài 53, 54 : Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà.
Thực hành cầu chì
	

	33
	52
	Bài 53, 54 : Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà.
Thực hành cầu chì
	Dãn

	34
	53
	Ôn tập
	

	35
	54
	Ôn tập
	

	36
	55
	Kiểm tra học kì 2
	

	37
	56
	Bài 55 : Sơ đồ điện
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ LỚP 9
Môn đun: Lắp mạch điện trong nhà
	Tuần
	Tiết
	Đầu bài theo PPCT
	Buổi dạy

	
	
	
	

	1
	1
	Giới thiệu nghề điện dân dụng
	1

	2
	2
	Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
	

	3
	3
	Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
	

	4
	4
	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
	2 

( dãn 1 tiết)

KT 15' tiết 6

	5
	5
	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
	

	6
	6
	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
	

	7
	7
	Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
	3

	8
	8
	Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
	

	9
	9
	Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
	

	10
	10
	Thực hành: Nối dây dẫn điện
	4

	11
	11
	Thực hành: Nối dây dẫn điện
	

	12
	12
	Thực hành: Nối dây dẫn điện
	

	13
	13
	Kiểm tra 45’
	5

	14
	14
	Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (LT)
	

	15
	15
	Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện 
	

	16
	16
	Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện 
	

	17
	17
	Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
	6

	18
	18
	Kiểm tra học kì 1
	

	19
	19
	Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
	

	20
	20
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	7

	21
	21
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	

	22
	22
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
	

	23
	23
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	Chủ đề N2

	24
	24
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	

	25
	25
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (KT 15’)
	

	26
	26
	Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	9



	27
	27
	Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	

	28
	28
	Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	

	29
	29
	Kiểm tra thực hành
	10

	30
	30
	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
	

	31
	31
	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
	

	32
	32
	Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	11

	33
	33
	Ôn tập (lí thuyết và thực hành)
	

	34
	34
	Ôn tập (lí thuyết và thực hành)
	

	35
	35
	Ôn tập (lí thuyết và thực hành)
	12



	36
	36
	Kiểm tra học kỳ II
	

	37
	37
	Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 37 TUẦN

MÔN: CÔNG NGHỆ 9

MÔ ĐUN: TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	1
	Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
	

	2, 3
	2,3
	Bài 2 : Một số vấn đề chung về cây ăn quả
	

	4, 5
	4,5
	Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	

	6, 7
	6,7
	Bài 4: Thực hành: Giâm cây
	KT15’ Tuần 6

	8, 9
	8,9
	Bài 5: Thực hành: Chiết cành
	

	10,11,12
	10,11,12
	Bài 6: Thực hành: Ghép
	

	13
	13
	Kiểm tra thực hành
	

	14, 15
	14,15
	Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
	

	16
	16
	Ôn tập
	

	17
	17
	Ôn tập
	

	18
	18
	Kiểm tra học kỳ I


	

	19
	19
	 Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn
	

	20,21
	20,21
	Bài 9:  Kĩ thuật trồng cây vải
	

	22,23
	22,23
	Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
	

	24,25,26
	24,25,26
	Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả ( cây vải, cây nhãn)
	KT15’ tiết 26

	27,28,29
	27,28,29
	Bài 14: Thực hành: Bón phân cho cây ăn quả
	

	30,31
	30,31
	Bài 15: Thực hành: Làm sirô quả
	

	32
	32
	Kiểm tra thực hành
	

	33,34
	33,34
	Ôn tập (lý thuyết và thực hành)
	

	35,36
	35,36
	Kiểm tra học kỳ II
	

	37
	37
	Bài 15: Thực hành: Làm sirô quả
	


* Phụ lục 3: Chế độ cho điểm
	
	Học kì I
	Học kì II

	
	M
	15p
	45p
	HK
	M
	15p
	45p
	HK

	
	
	V
	TH
	V
	TH
	
	
	V
	TH
	V
	TH
	

	Lớp 6
	1
	2
	1
	0
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	Lớp 7
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	2
	1
	1
	
	1

	Lớp 8
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1

	Lớp 9
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
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